       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAKLAK   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HỌC KÌ II
           TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG         

             NĂM HỌC 2015 - 2016


                                    TỔ ĐỊA LÍ



        (Thời gian làm bài : 45 phút, không kể phát  đề)


      




    
                       ĐỀ RA

Câu 1. (3.0 điểm). Trình bày hai hướng thay đổi chính của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta trong những năm qua.

Câu 2. (2.0 điểm). Đặc điểm hoạt động nội thương ở nước ta trong những năm gần đây có sự thay đổi như thế nào?.

Câu 3. (2.0 điểm). Dựa vào Atlat trang 22, hãy:
       Kể tên và nêu vị trí phân bố một số nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện có công suất 1000MW trở lên.

Câu 4. (3.0 điểm). Qua bảng số liệu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (Đơn vị: tỷ đồng).

	Thành phần kinh tế
	1996
	2005

	Nhà nước
	74 161
	249 085

	Ngoài nhà nước
	35 682
	308 854

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
	39 589
	433 110


a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 – 2005.

b. Nhận xét chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giữa các thành phần kinh tế.
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                       ĐỀ RA

Câu 1. (3.0 điểm). Trình bày hai hướng thay đổi chính của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta trong những năm qua.

Câu 2. (2.0 điểm). Đặc điểm hoạt động nội thương ở nước ta trong những năm gần đây có sự thay đổi như thế nào?.

Câu 3. (2.0 điểm) . Dựa vào Atlat trang 22, hãy:
             Kể tên và nêu vị trí phân bố một số nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện có công suất 1000MW trở lên.

Câu 4. (3.0 điểm). Qua bảng số liệu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (Đơn vị: tỷ đồng).

	Thành phần kinh tế
	1996
	2005

	Nhà nước
	74 161
	249 085

	Ngoài nhà nước
	35 682
	308 854

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
	39 589
	433 110


a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 – 2005.

b. Nhận xét chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giữa các thành phần kinh tế.

ĐÁP ÁN 

	Câu 1. Trình bày hai hướng thay đổi chính của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta trong những năm qua

- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu. Được hình thành trên thế mạnh của mỗi vùng, VD, năm 2005: Tây nguyên (chiếm 89,5% S cà phê cả nước), ĐNB (63,5% S cao su cả nước),  ĐBSCL (Chiếm 52,2 % S lúa cả nước, và 71,4% S nuôi trổng thủy sản cả nước)
- Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn. Điều này đã tăng cường thêm sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp.
	3.0 điểm

1.50

1.50

	Câu 2. Đặc điểm hoạt động nội thương ở nước ta trong những năm gần đây có sự thay đổi như thế nào?

- Cả nước hình thành thị trường thống nhất.

- Hàng hoá phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.

- Nội thương đã thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

- Hoạt động nội thương có sự phân hoá giữa các vùng, lãnh thổ. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có hoạt động nội thương phát triển mạnh nhất.
	2.0 điểm

0.50

0.50

0.50

0.50

	Câu 3. Dựa vào Atlat trang 22, hãy: Kể tên và nêu vị trí phân bố một số nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện có công suất 1000MW.
- Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (1920MW), tỉnh Hoà Bình.
- Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 và 2 (1040MW), tỉnh Hải Dương.
- Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1,2,3 và 4 (4164 MW), Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 và 2 ( 1500 MW), thuộc tỉnh Cà Mau.
	2.0 điểm

    0.50
    0.50
0.50
0.50

	Câu 4. Qua bảng số liệu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế .

a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 – 2005
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BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHÂN KINH TẾ NƯỚC TA NĂM 1996 – 2005

(Nếu học sinh vẽ sai tỷ lệ - 0.25 điểm, thiếu chú giải, thiếu tên biểu đồ thì mỗi lỗi – 0.25 điểm).
b. Nhận xét chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giữa các thành phần kinh tế

- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực nhà nước (QD) giảm mạnh, từ 49,6 % năm 1996 giảm xuống còn 25,1% năm 2005 (giảm 24.5 %).

- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh.

+ Khu vực có vốn nước ngoài tăng từ 23,9 % năm 1996 lên 31.2 % năm 2005 (tăng 7.3%).

+ Khu vực ngoài nhà nước tăng từ 26.5 % năm 1996 lên 43.7 %  năm 2005 (tăng 17,2%).
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MA TRẬN ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC GIỮA
HỌC KÌ II; NĂM HỌC 2015 – 2016
	Chủ đề (nội dung)/mức độ 

nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	1. Trình bày hai hướng thay đổi chính của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta trong những năm qua

30% = 3.0 điểm
	Biết được hai hướng thay đổi chính trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta
30% = 3.0 điểm

	
	
	

	2. Đặc điểm hoạt động nội thương ở nước ta trong những năm gần đây có sự thay đổi như thế nào?
20 % = 2.0 điểm
	
	Hiểu đươc sự thay đổi quan trọng trong hoạt đông nội thương nước ta.

20 % = 2.0 điểm
	
	

	3.Kể tên và nêu vị trí phân bố nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện có công suất 1000MW.

20% = 2.0 điểm
	
	
	 
	Quan sát atlat, nêu tên, xác định chính xác các tỉnh thành nơi phân bố các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện

20 % =2.0 điểm

	4.Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.

* Nhận xét chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp 

30 % = 3.0 điểm
	
	
	Sử dụng kỹ năng, thao tác đã có để vẽ chính xác biểu đồ.

Nhận xét chính xác, có số liệu chứng minh
   30% = 3.0 điểm
	

	Tổng 100% =10 điểm
	30 % = 3.0điểm
	20% = 2.0 điểm
	30%=3.0 điểm
	20% = 2.0 điểm
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